	Mã chương: 012

Đơn vị: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Mã đơn vị có quan hệ với NS: 1055507
	Mẫu số F02 – 2H    


BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
Quý……năm ……..
Tên đề tài/dự án: ............................................................................................................ ...................

Mã số: ........................................ Thuộc chương trình: ..............................................................
Khởi đầu: ..................... Kết thúc: .........................

Cơ quan thực hiện: ................................................
Tổng số kinh phí được duyệt toàn đề tài/dự án: ..................   Số kinh phí được duyệt kỳ này: ...........
Loại: ........................ Khoản: ...............................

I. Tình hình kinh phí
	TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Kỳ này
	Lũy kế đầu năm
	Lũy kế từ khời đầu

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1
	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang 
	01
	
	
	

	2
	Kinh phí thực nhận
	02
	
	
	

	3
	Tổng kinh phí được sử dụng (03=01+02)
	03
	
	
	

	4
	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán
	04
	
	
	

	5
	Kinh phí giảm
	05
	
	
	

	6
	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (06=03-04-05)
	06
	
	
	


II.  Chi tiết kinh phí đề tài/dự án đã sử dụng đề nghị quyết toán
	Số TT
	Mục
	Tiểu mục
	Chỉ tiêu
	Kỳ này
	Lũy kế đầu năm
	Lũy kế từ khời đầu

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng
	
	
	


III. Thuyết minh
Mục tiêu, nội dung nghiên cứu theo tiến độ đã quy định: 

Khối lượng công việc để tài/dự án đã hoàn thành: 


Ngày  …  tháng …  năm 20…
	Chủ nhiệm đề tài/dự án
(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)


